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Số báo danh:.................................................................................................................... 
Câu 1.  (NB) 
Điện tích của một êlectron có giá trị là 
A. 
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Lời giải
Phương pháp: 
Electron có điện tích là 
[image: image5.wmf]19
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 và khối lượng 
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Proton có điện tích là 
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 và khối lượng 
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Cách giải: 
Điện tích của một electron có giá trị là 
[image: image9.wmf]19
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Chọn C 
Câu 2.  (NB) 
Một điện trở được mắc vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động 
[image: image10.wmf]x

 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện có độ lớn là 
[image: image11.wmf]N
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. Hiệu suất của nguồn điện lúc này là 
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Lời giải
Phương pháp:

Hiệu suất của nguồn điện: 
[image: image16.wmf]NN
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Cách giải: 
Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng công thức: 
[image: image17.wmf]N
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Trong đó: 
[image: image18.wmf]N
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 là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn; ξ là suất điện động của nguồn. 

Chọn A 
Câu 3.  (TH) 
Hạt tải điện trong bán dẫn loại 
[image: image19.wmf]n

 chủ yếu là 
A. lỗ trống. 
B. êlectron. 
C. ion dương. 
D. ion âm. 

Lời giải
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về dòng điện trong chất bán dẫn. 
Cách giải: 
Hạt tải điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là electron. 
Chọn B 
Câu 4.  (TH) 
Có câu chuyện về một giọng hát ôpêra cao và khỏe có thể làm vỡ một cái cốc thủy tinh để gần. Đó là kết quả của hiện tượng nào sau đây? 
A. Cộng hưởng điện. 
B. Dao động tắt dần. 
C. Dao động duy trì. 
D. Cộng hưởng cơ. 

Lời giải
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các loại dao động. 
Cách giải: 
Có câu chuyện về một giọng hát opera cao và khỏe có thể làm vỡ một cái cốc thủy tinh để gần. Đó là kết quả của hiện tượng cộng hưởng cơ. 
Chọn D 
Câu 5.  (NB) 
Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image20.wmf]k

 và vật nhỏ có khối lượng 
[image: image21.wmf]m

. Con lắc này dao động điều hòa với chu kì là 
A. 
[image: image22.wmf]2
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Lời giải
Phương pháp:
Tần số góc, chu kì, tần số của con lắc lò xo dao động điều hòa: 
[image: image26.wmf]2
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Cách giải: 
Chu kì dao động điều hòa của con lắc lò xo được xác định bởi công thức: 
[image: image27.wmf]2
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Chọn A 
Câu 6.  (NB) 
Hai dao động điều hòa cùng tần số và ngược pha nhau thì có độ lệch pha bằng 
A. 
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C. 
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Lời giải
Phương pháp: 
Hai dao động cùng pha: 
[image: image36.wmf]2;0,1,2,...
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Hai dao động ngược pha: 
[image: image37.wmf](
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Hai dao động vuông pha: 
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Cách giải: 
Hai dao động điều hòa cùng tần số và ngược pha nhau có độ lệch pha: 

[image: image39.wmf](
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Chọn A 
Câu 7.  (NB) 
Một sóng cơ hình sin truyền theo chiều dương của trục 
[image: image41.wmf]Ox

 Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên 
[image: image42.wmf]Ox

 mà phần tử môi trường ở đó dao động cùng pha nhau là 
A. hai bước sóng. 
B. một bước sóng. 
C. một phần tư bước sóng. 
D. một nửa bước sóng. 

Lời giải
Phương pháp: 
+ Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà hai phần tử môi trường ở đó dao động cùng pha nhau là λ. 
+ Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà hai phần tử môi trường ở đó dao động cùng pha nhau là 
[image: image43.wmf].
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Cách giải: 
Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà hai phần tử môi trường ở đó dao động cùng pha nhau là một bước sóng. 
Chọn B 
Câu 8.  (NB) 
Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp dao động cùng pha. Sóng do hai nguồn phát ra có bước sóng 
[image: image44.wmf].
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 Cực đại giao thoa cách hai nguồn những đoạn 
[image: image45.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải
Phương pháp: 
Trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha: 
+ Điểm có cực đại giao thoa: 
[image: image55.wmf]21
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+ Điểm có cực tiểu giao thoa: 
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Cách giải: 
Điều kiện có cực đại giao thoa trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha là:
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Chọn A 
Câu 9.  (NB) 
Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng sinh lí của âm? 
A. Tần số âm. 
B. Độ cao của âm. 
C. Cường độ âm. 
D. Mức cường độ âm. 

Lời giải
Phương pháp: 
+ Đặc trưng sinh lí của âm là: Độ cao, độ to và âm sắc.
+ Đặc trưng vật lí của âm là: tần số, cường độ (mức cường độ) và đồ thị dao động của âm. 

Cách giải: 
Đặc trưng sinh lí của âm là: Độ cao, độ to và âm sắc. 
⇒ Độ cao của âm là đặc trưng sinh lí của âm. 
Chọn B 
Câu 10.  (NB) 
Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image59.wmf](
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 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cảm kháng của cuộn cảm là 
A. 
[image: image60.wmf]2
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Lời giải
Phương pháp: 
Công thức tính cảm kháng của cuộn cảm: 
[image: image64.wmf]2..
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Cách giải: 
Cảm kháng của cuộn cảm là: 
[image: image65.wmf].
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Chọn C 
Câu 11.  (TH) 
Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image66.wmf](
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 vào hai đầu một đoạn mạch có 
[image: image67.wmf],,
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 mắc nối tiếp thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện khi đó là 
A. 
[image: image68.wmf].
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Lời giải
Phương pháp: 
Biểu thức định luật Ôm: 
[image: image72.wmf]U
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Điều kiện có cộng hưởng điện: 
[image: image73.wmf]LC
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Cách giải: 
Cường độ dòng điện chạy trong mạch: 
[image: image74.wmf](
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Trong mạch có cộng hưởng điện 
[image: image75.wmf]LC
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Chọn C 
Câu 12.  (NB) 
Máy phát điện xoay chiều ba pha là máy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biến độ và lệch pha nhau 
A. 
[image: image76.wmf]3
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Lời giải
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về máy phát điện xoay chiều ba pha. 
Cách giải: 
Máy phát điện xoay chiều ba pha là máy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 
[image: image80.wmf]2
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Chọn C 
Câu 13.  (NB) 
Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây? 
A. Mạch khuếch đại. 
B. Mạch tách sóng. 
C. Mạch chọn sóng. 
D. Mạch biến điệu. 

Lời giải
Phương pháp: 
Sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản gồm: 
1. Anten thu: thu sóng để lấy tín hiệu 
2. Mạch khuếch đại điện từ cao tần. 
3. Mạch tách sóng: tách lấy sóng âm tần 
4. Mach khuếch đại dao động điện từ âm tần: tăng công suất (cường độ) của âm tần. 

5. Loa: biến dao động âm tần thành âm thanh. 
Cách giải: 
Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có mạch biến điệu. 

Chọn D 
Câu 14.  (TH) 
Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. 
B. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng. 
C. Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì khác nhau. 
D. Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. 

Lời giải
Phương pháp: 
Lí thuyết về quang phổ liên tục: 
+ Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. 

+ Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. 
+ Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì giống nhau và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chúng. 
+ Ứng dụng: Đo nhiệt độ của các vật nóng sáng ở nhệt độ cao như các ngôi sao qua quang phổ của nó. 

Cách giải: 
Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì giống nhau và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chúng ⇒Phát biểu sai về quang phổ liên tục là: Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì khác nhau. 
Chọn C 
Câu 15.  (TH) 
Tia hồng ngoại không có tính chất nào sau đây? 
A. Truyền được trong chân không. 
B. Có tác dụng nhiệt rất mạnh. 
C. Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. 
D. Kích thích sự phát quang của nhiều chất. 

Lời giải
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về tia hồng ngoại: 
Cách giải: 
+ Tia hồng ngoại truyền được trong chân không, có tác dụng nhiệt rất mạnh và có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. 
+ Kích thích sự phát quang của nhiều chất không phải là tính chất của tia hồng ngoại. 

Chọn D 

Câu 16.  (TH) 
Dùng thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng để đo bước sóng của một ánh sáng đơn sắc với khoảng cách giữa hai khe hẹp là 
[image: image81.wmf]a

 và khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 
[image: image82.wmf].
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 Nếu khoảng vân đo được trên màn là 
[image: image83.wmf]i

 thì bước sóng ánh sáng do nguồn phát ra được tính bằng công thức nào sau đây? 
A. 
[image: image84.wmf].
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Lời giải
Phương pháp: 
Sử dụng công thức tính khoảng vân: 
[image: image88.wmf]D
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Cách giải: 
Công thức tính khoảng vân: 
[image: image89.wmf]D
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⇒ Bước sóng do nguồn phát ra được tính bằng công thức: 
[image: image90.wmf].
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Chọn A 
Câu 17.  (NB) 
Chất nào sau đây là chất quang dẫn? 
A. Cu 
B. Pb. 
C. PbS. 
D. Al 

Lời giải
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về chất quang dẫn – Trang 159/SGK Vật Lí 12: 
Một số chất bán dẫn như Ge, Si, PbS, PbSe, PbTe, CdS, CdSe, CdTe,… có tính chất đặc biệt sau đây: Chúng trở thành chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp. Các chất này gọi là chất quang dẫn. 
Cách giải: 
PbS là chất quang dẫn. 
Chọn C 
Câu 18.  (TH) 
Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, 
[image: image91.wmf]0
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 là bán kính Bo. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng M thì có bán kính quỹ đạo là 
A. 
[image: image92.wmf]0
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Lời giải
Phương pháp: 
Công thức xác định bán kính quỹ đạo dừng 
[image: image96.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image97.wmf]2
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Quỹ đạo dừng M ứng với 
[image: image98.wmf]2
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Chọn B 
Câu 19.  (TH) 
Tia phóng xạ nào sau đây là dòng các electron? 
A. Tia 
[image: image99.wmf].
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B. Tia 
[image: image100.wmf].

b

+


C. Tia 
[image: image101.wmf].
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D. Tia 
[image: image102.wmf].
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Lời giải
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các tia phóng xạ: 
+ Tia α là dòng các hạt nhân 
[image: image103.wmf]4
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+ Tia 
[image: image104.wmf]b
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 là dòng các electron 
[image: image105.wmf](
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+ Tia 
[image: image106.wmf]b

+

 là dòng các positron 
[image: image107.wmf](
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+ Tia γ có bản chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (dưới 
[image: image108.wmf]11
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m)
Cách giải: 
Tia phóng xạ β−có bản chất là dòng các electron. 
Chọn C 
Câu 20.  (TH) 
Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là 
A. số prôtôn. 
B. năng lượng liên kết. 
C. số nuclôn. 
D. năng lượng liên kết riêng. 

Lời giải
Phương pháp: 
Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững. 
Cách giải: 
Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là năng lượng liên kết riêng. 

Chọn D 
Câu 21.  (NB) 
Tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image109.wmf],

g

 một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image110.wmf]l

 dao động điều hòa với tần số góc là 
A. 
[image: image111.wmf].
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B. 
[image: image112.wmf]2.
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C. 
[image: image113.wmf].
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D. 
[image: image114.wmf]2.
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Lời giải
Phương pháp: 

Tần số góc, chu kì, tần số của con lắc đơn dao động điều hòa: 
[image: image115.wmf]2
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Tần số góc của con lắc đơn dao động điều hòa: 
[image: image116.wmf]g
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Chọn C 
Câu 22.  (NB) 
Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở 
[image: image117.wmf]R

 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thì cảm kháng và tổng trở của đoạn mạch lần lượt là 
[image: image118.wmf]L
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 và 
[image: image119.wmf]Z

. Hệ số công suất của đoạn mạch là 
A. 
[image: image120.wmf]cos.
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải
Phương pháp: 
Công thức xác định hệ số công suất: 
[image: image124.wmf](
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Cách giải: 
Hiệu suất của đoạn mạch là: 
[image: image125.wmf]cos
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Chọn C 
Câu 23.  (VD) 
Từ thông qua một mạch điện kín biến thiên đều theo thời gian. Trong khoảng thời gian 0,2 s từ thông biến thiên một lượng là 0,5 Wb. Suất điện động cảm ứng trong mạch có độ lớn là 
A. 0,1 V. 
B. 2,5 V. 
C. 0,4 V. 
D. 0,25 V. 

Lời giải
Phương pháp: 

Suất điện động cảm ứng: 
[image: image126.wmf]c
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image127.wmf]0,2

0,5

ts

Wb

D=

ì

í

DF=

î


Suất điện động cảm ứng trong mạch có độ lớn: 
[image: image128.wmf]0,5
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Chọn B 
Câu 24.  (TH)
Một con lắc đơn dao động theo phương trình 
[image: image129.wmf]4cos2
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 (cm) (t tính bằng giây). Chu kì dao động của con lắc là 
A. 2 giây. 
B. 1 giây. 
C. 
[image: image130.wmf]0,5
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 giây. 
D. 
[image: image131.wmf]2
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 giây. 

Lời giải
Phương pháp: 
Chu kì dao động: 
[image: image132.wmf]2
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Cách giải: 
Phương trình dao động: 
[image: image133.wmf](
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[image: image134.wmf]Þ

 Chu kì dao động của con lắc là: 
[image: image135.wmf]22
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Chọn B 
Câu 25.  (TH) 
Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có bước sóng là 12 cm. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là 
A. 6 cm. 
B. 3 cm. 
C. 4 cm. 
D. 12 cm. 

Lời giải
Phương pháp: 
Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp hoặc hai bụng sóng liên tiếp là 
[image: image136.wmf].
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Khoảng cách giữa một nút sóng và một bụng sóng liên tiếp là 
[image: image137.wmf].
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Cách giải: 
Bước sóng: λ 
[image: image138.wmf]12
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Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 
[image: image139.wmf]12
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Chọn A 
Câu 26.  (VD) 
Điện năng được truyền tải từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Cường độ dòng điện hiệu dụng trên dây là 8 A, công suất hao phí do toả nhiệt trên dây là 1280 W. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 
A. 64 
[image: image140.wmf]W

. 
B. 80 
[image: image141.wmf]W

. 
C. 20 
[image: image142.wmf]W

. 
D. 160 
[image: image143.wmf]W

. 

Lời giải
Phương pháp: 
Công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây: 
[image: image144.wmf]2
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Cách giải:

Ta có: 
[image: image145.wmf]8
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Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây: 
[image: image146.wmf]2
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⇒ Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện: 
[image: image147.wmf]22
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Chọn C 
Câu 27.  (TH) 
Sóng điện từ của kênh VOV giao thông có tần số 91 MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ 
[image: image148.wmf]8

3.10

m/s. Bước sóng của sóng này là 
A. 3,3 m. 
B. 3,0 m. 
C. 2,7 m. 
D. 9,1 m. 

Lời giải
Phương pháp: 
Công thức tính bước sóng: 
[image: image149.wmf].
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image150.wmf]6
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Bước sóng của sóng này là: 
[image: image151.wmf]8
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Chọn A 
Câu 28.  (TH) 
Sử dụng thiết bị phát tia 
[image: image152.wmf]X

 để kiểm tra hành lí ở sân bay là dựa vào tính chất nào của tia 
[image: image153.wmf]X

? 
A. Khả năng đâm xuyên mạnh. 
B. Gây tác dụng quang điện ngoài. 
C. Tác dụng sinh lý, hủy diệt tế bào. 
D. Làm ion hóa không khí. 

Lời giải
Phương pháp: 
Lí thuyết về tia X: 
+ Có khả năng đâm xuyên mạnh 
+ Có khả năng làm đen kính ảnh, nên dùng để chiếu, chụp điện.
+ Kiểm tra hành lí khách lên máy bay. 
+ Có khả năng hủy diệt tế bào, chữa trị ung thư nông. 
+ Làm ion hóa không khí. 
Cách giải: 
Sử dụng thiết bị phát tia X để kiểm tra hành lí ở sân bay là dựa vào khả năng đâm xuyên mạnh của tia X. 

Chọn A 
Câu 29.  (VD) 
Một ánh sáng đơn sắc truyền trong chân không có bước sóng 0,6 
[image: image154.wmf]m

m

. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Năng lượng của mỗi phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là 
A. 3,31.10-19 J. 
B. 3,31.10-25 J. 
C. 1,33.10-27 J. 
D. 3,13.10-19 J. 

Lời giải
Phương pháp: 
Năng lượng một photon: 
[image: image155.wmf]hc
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Cách giải: 
Năng lượng mỗi photon là: 


[image: image156.wmf](
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Chọn A 
Câu 30.  (VD) 
Cho phản ứng nhiệt hạch: 
[image: image157.wmf]1
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 Hạt nhân X là 
A. 
[image: image158.wmf]3
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B. 
[image: image159.wmf]4
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[image: image160.wmf]6

3

Li.
D. 
[image: image161.wmf]1
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Lời giải
Phương pháp: 
Sử dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích để viết phương trình phản ứng hạt nhân 

Cách giải: 
Áp dụng định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích, ta có: 


[image: image162.wmf]3
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Chọn A 
Câu 31.  (VD) 
Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường 
[image: image163.wmf]g

 bằng con lắc đơn, một nhóm học sinh tiến hành đo, xử lí số liệu và vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương chu kì dao động điều hòa 
[image: image164.wmf](

)

2

T
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[image: image165.wmf]l

 của con lắc như hình bên. Lấy 
[image: image166.wmf]p

= 3,14. Giá trị trung bình của 
[image: image167.wmf]g

 đo được trong thí nghiệm này là 
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A. 9,96 m/s2.
B. 9,42 m/s2. 
C. 9,58 m/s2. 
D. 9,74 m/s2. 

Lời giải
Phương pháp: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị 
Chu kì dao động của con lắc đơn: 
[image: image169.wmf]2
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Cách giải: 
[image: image170.png])
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Lấy điểm M trên đồ thị, ta có: 
[image: image171.wmf](
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Chu kì của con lắc đơn là: 

[image: image172.wmf](
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Chọn D
Câu 32.  (VD) 
Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm 
[image: image173.wmf]A

 và 
[image: image174.wmf]B

 dao động cùng pha với tần số 10 Hz. Biết 
[image: image175.wmf]20
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 cm và tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 30 cm/s. Xét đường tròn đường kính AB ở mặt nước, số điểm cực tiểu giao thoa trên đường tròn này là 
A. 13. 
B. 26. 
C. 14. 
D. 28. 

Lời giải
Phương pháp: 
Bước sóng: 
[image: image176.wmf]v
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Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đường nối hai nguồn: 
[image: image177.wmf]1
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Cách giải: 
Bước sóng là: 
[image: image178.wmf](
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Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là:


[image: image179.wmf][
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Nhận xét: mỗi đường cực tiểu cắt đường tròn đường kính AB tại 2 điểm 

Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đường tròn là: 14.2 = 28 

Chọn D 
Câu 33.  (VD) 
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết các điện áp hiệu dụng 
[image: image180.wmf]AM
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= 90 V và 
[image: image181.wmf]MB
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 = 150 V. Hệ số công suất của đoạn mạch AM là 

[image: image182.png]M b




A. 0,8. 
B. 0,6 
C. 0,71. 
D. 0,75.

Lời giải
Phương pháp: 
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch: 
[image: image183.wmf](

)

2

2

rLC

UUUU

=+-


Hệ số công suất của đoạn mạch: 
[image: image184.wmf](
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image185.wmf](
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[image: image186.wmf](
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[image: image187.wmf](
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Giải hệ phương trình (1) và (2), ta có: 
[image: image188.wmf](

)

(

)

54

72

L

r

UV

UV

=

ì

ï

í

=

ï

î


Hệ số công suất của đoạn mạch AM là: 

[image: image189.wmf]22
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Chọn A 
Câu 34.  (VD) 

Đặt điện áp 
[image: image190.wmf]802cos
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 (V) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở và tụ điện có điện dung 
[image: image191.wmf]C

 thay đổi được. Thay đổi 
[image: image192.wmf]C

 đến giá trị 
[image: image193.wmf]0

C

 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 60 V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm và điện trở là 
A. 100 V. 
B. 80 V. 
C. 140 V. 
D. 70 V. 

Lời giải
Phương pháp: 
C thay đổi, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại khi trong mạch có cộng hưởng: 
[image: image194.wmf]LC
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Hệ quả khi xảy ra cộng hưởng: 
[image: image195.wmf]R
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Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch: 
[image: image196.wmf](
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Cách giải: 
Khi C thay đổi, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng

[image: image197.wmf](
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Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm và điện trở là: 


[image: image198.wmf](
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Chọn A 
Câu 35.  (VD) 
Một mạch 
[image: image199.wmf]LC

 lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 4 V. Biết L = 0,2 mH; C = 5 nF. Khi cường độ dòng điện trong mạch là 12 mA thì điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn là 
A. 2,4 V. 
B. 3,0 V. 
C. 1,8 V. 
D. 3,2 V. 

Lời giải
Phương pháp: 
Năng lượng điện từ của mạch dao động: 
[image: image200.wmf]22
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Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image201.wmf]22
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Cách giải: 
Ta có định luật bảo toàn năng lượng điện từ trong mạch dao động:


[image: image202.wmf]22
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[image: image203.wmf](
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Áp dụng công thức độc lập với thời gian, ta có:


[image: image204.wmf](
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Chọn D 
Câu 36.  (VD) 
Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 
[image: image205.wmf]m

m

. Số phôtôn do nguồn sáng phát ra trong 1 giây là 1,51.108 hạt. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Công suất phát xạ của nguồn sáng này là 
A. 0,5 W. 
B. 5 W. 
C. 0,25 W. 
D. 2,5 W 

Lời giải
Phương pháp: 
Năng lượng photon: 
[image: image206.wmf]0
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Công suất của nguồn: 
[image: image207.wmf]E
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Cách giải: 
Năng lượng của 1 photon là: 

[image: image208.wmf](
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Công suất phát xạ của nguồn là: 

[image: image209.wmf](
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Chọn A 
Câu 37.  (VDC) 
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có g = 10 m/s2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực kéo về 
[image: image210.wmf]kv

F

 tác dụng lên vật và độ lớn lực đàn hồi 
[image: image211.wmf]F

đh của lò xo theo thời gian
[image: image212.wmf]t

. Biết 
[image: image213.wmf]21
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 (s). Khi lò xo dãn 6,5 cm thì tốc độ của vật là 


[image: image214]
A. 80 cm/s. 
B. 60 cm/s.
C. 51 cm/s. 
D. 110 cm/s. 

Lời giải
Phương pháp: 
Độ lớn lực đàn hồi: 
[image: image215.wmf]0
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Độ lớn lực phục hồi: 
[image: image216.wmf]ph
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Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị và vòng tròn lượng giác 

Tần số góc của con lắc lò xo: 
[image: image217.wmf]0
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Vận tốc của vật: 
[image: image218.wmf]22
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Cách giải: 

[image: image219]
Giả sử ở vị trí cân bằng, lò xo giãn một đoạn 
[image: image220.wmf]0
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Lực đàn hồi và lực phục hồi có độ lớn cực đại là: 


[image: image221.wmf](
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Từ đồ thị ta thấy đồ thị (1) là đồ thị lực phục hồi, đồ thị (2) là đồ thị lực đàn hồi

Ta có: 
[image: image222.wmf](
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Nhận xét: lực phục hồi có độ lớn nhỏ nhất tại vị trí cân bằng → tại thời điểm t1, vật ở vị trí cân bằng 

Lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất tại vị trí lò xo không biến dạng → tại thời điểm t2, vật ở vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2 kể từ thời điểm t1
Lực đàn hồi và lực phục hồi có độ lớn cực đại tại vị trí biên dưới → tại thời điểm t3, vật ở vị trí biên dưới lần đầu tiên kể từ thời điểm t2
Ta có vòng tròn lượng giác: 
[image: image223.png]



Từ vòng tròn lượng giác ta thấy từ thời điểm t1 đến t2, vecto quay được góc 
[image: image224.wmf](
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Ta có: 
[image: image225.wmf](
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Lại có: 
[image: image226.wmf](
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[image: image227.wmf](
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Khi lò xo giãn 6,5 cm, vật có li độ là: 


[image: image228.wmf](
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Tốc độ của vật là: 

[image: image229.wmf](

)

2222

205460/

vAxcms

w

=-=-=


Chọn B 
Câu 38.  (VDC) 
Trên một sợi dây có hai đầu cố định, đang có sóng dừng với biên độ dao động của bụng sóng là 4 cm. Khoảng cách giữa hai đầu dây là 60 cm, sóng truyền trên dây có bước sóng là 30 cm. Gọi M và N là hai điểm trên dây mà phần tử tại đó dao động với biên độ lần lượt là 
[image: image230.wmf]22

 cm và 
[image: image231.wmf]23

 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa M và N có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 52 cm 
B. 51 cm. 
C. 53 cm. 
D. 48 cm. 

Lời giải
Phương pháp: 
Biên độ dao động của điểm trên sóng dừng: 
[image: image232.wmf]2
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 với d là khoảng cách từ điểm đó tới nút sóng gần nhất 
Hai điểm thuộc cùng 1 bó sóng, hoặc cùng bó sóng chẵn hay lẻ thì dao động cùng pha 

Hai điểm thuộc hai bó sóng liền kề, hoặc 1 điểm thuộc bó sóng chẵn, 1 điểm thuộc bó sóng lẻ thì dao động ngược pha 
Khoảng cách giữa hai điểm dao động: 
[image: image233.wmf]22

.

xu

ddd

=+


Cách giải: 
Điểm M gần nút A nhất dao động với biên độ là: 

[image: image234.wmf](

)

22

sin224sin3,75

30

MM

MbM

dd

AAdcm

pp

l

=Þ=Þ=


Điểm N gần nút B nhất dao động với biên độ là:


[image: image235.wmf](

)

22

sin234sin5

NN

NbN

dd

AAdcm

pp

ll

=Þ=Þ=


Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M, N trên phương truyền sóng là: 

[image: image236.wmf](
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Chiều dài dây là: 

[image: image237.wmf]30
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→ trên dây có 4 bụng sóng, M, N nằm trên hai bó sóng ngoài cùng → M, N dao động ngược pha 

→ trên phương truyền sóng, hai điểm M, N cách xa nhau nhất khi 1 điểm ở biên dương, 1 điểm ở biên âm 

Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M, N trên phương dao động là: 

[image: image238.wmf](
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Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M, N là: 


[image: image239.wmf](
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Khoảng cách này gần nhất với giá trị 52 cm 

Chọn A 
Câu 39.  (VDC)
Đặt điện áp 
[image: image240.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Trong đó, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image241.wmf]L

; tụ điện có điện dung C; X là đoạn mạch chứa các phần tử có 
[image: image242.wmf]111
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 mắc nối tiếp. Biết 
[image: image243.wmf]2

21,

LC

w

=

 các điện áp hiệu dụng: 
[image: image244.wmf]AN
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= 120 V; 
[image: image245.wmf]MB
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 = 90 V, góc lệch pha giữa 
[image: image246.wmf]AN
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 và 
[image: image247.wmf]MB

u

 là 
[image: image248.wmf]5
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 Hệ số công suất của X là 

[image: image249.png]



A. 0,25. 
B. 0,31. 
C. 0,87. 
D. 0,71. 

Lời giải
Phương pháp: 
+ Hệ số công suất của đoạn mạch X: 
[image: image250.wmf]cos
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Trong đó: 
[image: image251.wmf]XuXi
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+ Pha ban đầu của i: 
[image: image252.wmf]22
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image253.wmf]2
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[image: image254.wmf]220

LCLC

uuuu

Þ=-Þ+=
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[image: image257.wmf]2
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Giả sử 
[image: image258.wmf]5
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[image: image259.wmf](
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[image: image260.wmf]5
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[image: image261.wmf]0,99
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Lại có: 
[image: image262.wmf]122,61,1
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⇒ Độ lệch pha giữa 
[image: image263.wmf]X
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 và 
[image: image264.wmf]i

 là: 
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⇒ Hệ số công suất của X là: 

[image: image266.wmf]coscos0,519210,868
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Chọn C 
Câu 40.  (VDC) 
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai bức xạ đơn sắc 
[image: image267.wmf]1
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 và 
[image: image268.wmf]2
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 có bước sóng lần lượt là 0,5 
[image: image269.wmf]m
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 và 0,7 
[image: image270.wmf]m
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. Trên màn quan sát, hai vân tối trùng nhau gọi là một vạch tối. Trong khoảng giữa vân sáng trung tâm và vạch tối gần vân trung tâm nhất có 
[image: image271.wmf]1
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 vân sáng của 
[image: image272.wmf]1
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 và 
[image: image273.wmf]2
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 vân sáng của 
[image: image274.wmf]2
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 (không tính vân sáng trung tâm). Giá trị 
[image: image275.wmf]12
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 bằng 
A. 5. 
B. 8. 
C. 6. 
D. 3. 

Lời giải
Phương pháp: 
Tọa độ vân tối: 
[image: image276.wmf](
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Giữa vân sáng trung tâm và vân tối thứ k có (k – 1) vân sáng 

Cách giải: 
Ta có tọa độ vân tối trùng gần với vân trung tâm nhất: 


[image: image277.wmf](
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[image: image279.wmf]11
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→ tại vân tối trùng là vân tối thứ 4 của bức xạ 
[image: image280.wmf]1

l

 và vân tối thứ 3 của bức xạ 
[image: image281.wmf]2
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→ trong khoảng giữa vân trung tâm và vân tối trùng có 
[image: image282.wmf]1
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 vân sáng của bức xạ 
[image: image283.wmf]1
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 và 
[image: image284.wmf]2
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 vân sáng của bức xạ 
[image: image285.wmf]2
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